
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 4B ngõ 1, ngách 22 , đường Bùi Xương Trạch , 
Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

25/09/20133. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DOVA 

0106317222

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

2. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

3. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

4. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

5. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

6. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

8. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
(( Trừ loại Nhà nước cấm))

4764

9. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

10. Xuất bản phần mềm 5820

11. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

12. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(xuất nhập khẩu  các mặt hàng công ty kinh doanh ( doanh 
nghiệp chỉ được hoạt động  khi cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền cho phép)
)

8299

14. In ấn
(( Trừ loại Nhà nước cấm))

1811

15. Lập trình máy vi tính 6201

16. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
DOVA 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DOVA MANUFACTURING AND 
TRADING  LIMITED COMPANY 
Tên công ty viết tắt: DOVA M&T  CO .,LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0985 431 341
Email:

Fax:
Website:
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1.200.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trúđối với cá 

nhân; địa chỉ trụ 
sởchính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp Tỷ lệ(%) Số giấy CMND (chứng 
thực cá nhân) đối với 

cá nhân;MSDN đối với 
doanh nghiệp;Số 

Quyết định thành lập 
đối với tổ chức

1 LÊ VĂN 
THÀNH

Xóm 3, thôn Thụy 
Khuê, Xã Sài Sơn, 
Huyện Quốc Oai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

300.000.000 25,00 112375626

17. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

18. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

19. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

20. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

21. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

22. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

23. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

24. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

25. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

26. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

27. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

28. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

29. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

30. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

31. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

32. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

33. Dịch vụ liên quan đến in
(( Trừ loại Nhà nước cấm))

1812

34. Sản xuất thiết bị truyền thông
(( Trừ loại Nhà nước cấm))

2630(Chính)

35. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

36. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

8. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

( doanh nghiệp chỉ được hoạt động  khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho 
phép)

Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam:
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2 KIỀU HÀ 
TUYÊN 

Khu 19, Phường Gia 
Cẩm, Thành phố Việt 
Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt 
Nam

300.000.000 25,00 131392828

3 NGUYỄN 
TIẾN 
QUANG

Thôn Thanh Thủy, Xã 
Đông Xuân, Huyện Sóc 
Sơn, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

300.000.000 25,00 012679186

4 NGUYỄN 
HẢI 
THƯỢNG 
PHI

Thôn Phí Xá, Xã Lệ Xá, 
Huyện Tiên Lữ, Tỉnh 
Hưng Yên, Việt Nam

300.000.000 25,00 1451889000

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

KIỀU HÀ TUYÊN Nam

17/10/1987 Kinh Việt Nam

131392828
24/12/2011 Công an Phú Thọ 

Khu 19, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 
Thọ, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Số nhà B2-9 KĐT 54 Hạ Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:
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